Môn: Toán

Bài: Luyện tập chung (trang 48)

Lớp 5
I. MỤC TIÊU

- Biết viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.
- Rèn cho HS kĩ năng viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
- Tích cực, say mê học toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ bài 2

III. CÁC HOẠT  ĐỘNG CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ
- Điền số hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a.42m 34cm = …..cm
b.4352m = …. km

- Hỏi: + Em hãy đọc tên các đơn vị trong bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ lớn đến bé? Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài?

- Nhận xét, chữa bài trên bảng, chốt mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, khen ngợi HS.
	- 2HS lên bảng; mỗi HS làm một phần

- HS trả lời; lớp nhận xét

- HS nhận xét bài trên bảng



	B. Dạy – học bài mới
	

	1. Giới thiệu bài  + Ghi tên bài:

- Trong các tiết học trước các em đã được học cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân. Và để củng cố hơn nữa cho các em về kĩ năng này cô và các em cùng vào bài Luyện tập chung ngày hôm nay.

- GV viết tên bài 
	-  HS nghe
- 2HS nhắc lại tên bài, mở sách giáo khoa trang 48

	2. Hướng dẫn luyện tập
	

	Bài 1: Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét
a. 3m 6dm                    b. 4dm 

c. 34m 5cm                  d. 345cm
- Bài yêu cầu các em làm gì?

- GV gạch chân yêu cầu: Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét
	- 1HS đọc yêu cầu và các số đo

- … viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị là mét


	- Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học tự làm bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS
	- HS làm bài cá nhân vào vở



	- Gọi HS chữa bài

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng, đánh giá bài làm của sinh:

a. 3m 6dm = 3,6m

b. 4dm = 0,4m

c. 34m 5cm = 34,05m 

d. 345cm = 3,45m

- Gọi một số HS nêu cách làm.

* YCHS nhận xét các phép tính đổi trong bài:

+ Trong 4 phần a,b,c,d phần nào có cách làm giống nhau? Nêu cách làm?


	- 4HS lên bảng chữa bài; lớp theo dõi, nhận xét.

( HS nêu miệng cách làm)

a. 3m 6dm = 3
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m = 0,4 m

c. 34m 5cm = 34
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d. 345cm = 
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- HS nhận xét:

-> … phần a và phần c có cách làm giống nhau vì cùng chuyển từ số đo có 2 đơn vị sang số đo có 1 đơn vị viết dưới dạng số thập phân. Cách làm: ta thực hiện theo 2 bước:

Bước 1: đổi thành hỗn số có chứa phân số thập phân.

Bước 2: đổi hỗn số thành số thập phân.
+ phần b và phần d có cách làm giống nhau vì cùng chuyển từ số đo có 1 đơn vị bé sang số đo có đơn vị lớn viết dưới dạng số thập phân. Cách làm: ta thực hiện theo hai bước:

Bước 1: đổi thành phân số thập phân 

Bước 2: đổi phân số thập phân thành số thập phân.

	- Qua các phép tính trong bài em nêu cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân?

* GV chốt.
=> Vậy là cô và các em vừa cùng nhau củng cố lại cách viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân và để giúp củng cố và khắc sâu thêm về kĩ năng này, chúng ta cùng vào bài tập 3.
	-> … ta đưa số đo đó về dưới dạng phân số thập phân hoặc hỗn số có chứa phân số thập phân rồi chuyển về số thập phân.

	Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
a. 42 dm 4 cm = …. dm

b. 56 cm 9 mm = ….. mm

c. 26 m 2 cm = …… m
	-  1 HS đọc yêu cầu và các phép đổi.

	- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

- Các phép đổi của bài 3 có gì khác với các phép đổi của bài 1?
- Để chuyển đổi giữa các đơn vị đo này các em cần nắm chắc điều gì?
- Yêu cầu HS làm bài
- Chữa bài, chốt bài làm đúng:

42 dm 4 cm = 42,4 dm

56 cm 9 mm = 56,9 mm

26 m 2 cm = 26,02 m
- Gọi HS nêu lại cách làm.
	- HS nêu.

- Bài 1 chỉ yêu cầu đổi các đơn vị ra mét, còn bài 3 đổi ra các đơn vị khác.

- …. Mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài.
-  HS làm bài cá nhân

- 3HS lên bảng chữa bài. HS dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau.

-  HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
- HS nêu miệng cách làm của mình

42 dm 4 cm = 42
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 = 42,4 dm

56 cm 9 mm =  56 
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26 m 2 cm = 26
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	* Bài tập 3 đã củng cố cho các em kĩ năng nào?
- Em hãy nêu lại cách viết số đo độ dài có hai đơn vị sang số đo độ dài có một đơn vị dưới dạng số thập phân.
	-  Kĩ năng đổi từ số đo độ dài có hai đơn vị đo sang số đo độ dài có một đơn vị đo dưới dạng số thập phân.
- HS nêu lại 2 bước:

Bước 1: đổi thành hỗn số có chứa phân số thập phân.

Bước 2: đổi hỗn số thành số thập phân.

	C. Củng cố, dặn dò
	

	* Trò chơi: “Rung chuông vàng’’

- GV giới thiệu luật chơi: Cô có một bài tập gồm 5 phép đổi mà kết quả đã được bỏ khuyết. Nhiệm vụ của các em là khi cô đọc lần lượt từng phép tính, trong vòng 8 giây suy nghĩ, tìm và viết kết quả của mình vào bảng con. Chú ý bạn nào đã tìm và viết được kết quả của mình rồi thì phải úp bảng xuống. Đến khi nào cô đưa ra hiệu lệnh giơ bảng thì tất cả các em giơ bảng lên. Sau đó chúng ta sẽ đối chiếu với kết quả của cô. Bạn nào có kết quả đúng với kết quả của cô thì được tự vẽ một ngôi sao vào mặt sau của bảng. Sau khi kết thúc trò chơi, chúng ta sẽ cùng tổng kết số sao của từng bạn. Ai là người được nhiều ngôi sao nhất sẽ là người thắng cuộc. Các em đã hiểu luật chơi chưa nào?
- Tổ chức cho HS chơi.

- GV đọc lần lượt từng phép đổi
a. 3m 6dm =  …..m

b. 5km4m = ….km

c. 256cm = … m
d.496 m = ... km
e. 1 cây số = … km
g. 25,3 m= ... cm

- GV đưa kết quả.
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương HS thắng cuộc.

+ Liên hệ thực tế: Các đơn vị đo độ dài thường dùng trong cuộc sống hàng ngày: cây số (km).

- Bài học ngày hôm nay giúp các em củng cố lại kĩ năng nào?

- Yêu cầu HS nêu lại cách viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- Nhận xét, tổng kết tiết học, tuyên dương HS.
	- HS nghe, ghi nhớ.
- HS suy nghĩ trong vòng 8 giây rồi viết kết quả vào bảng con.

 Đáp án:  a. 3, 6m 
- HS tự đối chiếu kết quả, đếm sao.
- …. Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân.

- HS nêu lại.
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